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Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, phát 
triển bền vững trong bối cảnh đô thị hóa mạnh 
mẽ đang đặt ra những yêu cầu mới đối với Hà 
Nội. Để giải bài toán này, TP cần có tư duy mới 
trong việc tổ chức nông nghiệp đô thị cùng 
những giải pháp hết sức căn cơ, bài bản.

Xu hướng phát triển tất yếu
Quá trình đô thị hóa của Hà Nội nói riêng cũng 

như các TP lớn ở Việt Nam nói chung đang diễn ra 
trên diện rộng, các yếu tố kinh tế đô thị có vai trò 
động lực cho đô thị hóa phát triển chưa tương xứng. 
Do vậy, phát triển các loại hình kinh tế đô thị nói 
chung, nông nghiệp đô thị nói riêng có ý nghĩa vô 
cùng quan trọng. Đây thật sự là một động lực nội tại 
thúc đẩy sự phát triển bền vững của TP.

Với việc phát triển nông nghiệp đô thị, Hà Nội 
không chỉ giải quyết được bài toán đưa công nghệ 
mới, công nghệ cao vào sản xuất, gia tăng sản lượng, 
chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi trong bối 
cảnh quỹ đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp 
mà còn có thể phát triển các mô hình nông nghiệp 
chuyên biệt để cung ứng dịch vụ cho đô thị như: Cây 
xanh, thực phẩm an toàn cho khách sạn, dịch vụ du 
lịch, nghỉ dưỡng…

Nông nghiệp đô thị có chức năng môi trường, 
điều hòa không khí, do vậy phải phát triển nông 
nghiệp hữu cơ - tuần hoàn; nông nghiệp tạo ra hệ 
thống cảnh quan như hệ thống cây xanh, công viên, 
các vành đai xanh ven đô, ao hồ điều hòa. Những 
sản phẩm nông nghiệp đô thị này không chỉ làm 
mới không gian đô thị mà còn góp phần cải thiện 
môi trường sống cho cộng đồng cư dân, thúc đẩy 

phát triển đô thị sinh thái, đô thị xanh… Đây là xu 
hướng phát triển tất yếu và cũng là mục tiêu mà TP 
hướng tới.

Mặt khác, nông nghiệp đô thị không chỉ bảo đảm 
lương thực, thực phẩm cho người dân Thủ đô trong 
bối cảnh đô thị hóa dưới tác động của biến đổi khí 
hậu mà còn tham gia giải quyết nhiều vấn đề trong 
tiến trình đô thị hóa.

Thực tế cho thấy, nhiều TP lớn trên thế giới có 
những ý tưởng khác nhau về phát triển nông nghiệp 
đô thị và đã gặt hái được không ít thành công đáng 
ghi nhận. Chẳng hạn như, nông nghiệp đô thị của La 
Habana (Cuba) đã cung cấp tới 90% thực phẩm tươi 
sống cho cư dân TP này.

Cũng cần phải khẳng định, Hà Nội có những lợi 
thế nhất định trong phát triển nông nghiệp đô thị. Đó 
là TP đã có một nền nông nghiệp đô thị từ khá sớm, 
phục vụ nhu cầu của người Kẻ Chợ - Kinh kỳ. Cùng 
với tiến trình phát triển của Thủ đô, nhiều sản phẩm, 
nhiều làng nghề được hình thành. Những không gian 
làng nghề truyền thống cùng những mô hình nông 
nghiệp công nghệ cao đang mở ra hướng phát triển 
mới của nông nghiệp Thủ đô, gắn nông nghiệp với du 
lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.

Không chỉ là một thị trường lớn với hơn 10 triệu 
dân, Hà Nội còn là trung tâm của nhiều cơ quan 
nghiên cứu về nông nghiệp nên có lợi thế trong việc 
thu hút nguồn lực con người và ứng dụng các tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, Hà 
Nội có nhiều DN lớn trong lĩnh vực chăn nuôi, chế 
biến nông sản, hệ thống chợ đầu mối, siêu thị, cửa 
hàng tiện ích... Đây là yếu tố thuận lợi trong việc 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, vừa là nơi trung 
chuyển hàng hóa sản phẩm nông nghiệp của cả 
nước và xuất khẩu.

Cần tư duy quản lý, định hướng phát triển 
đúng tầm

Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến 
năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định Hà 
Nội hướng đến xây dựng đô thị xanh - văn hiến - văn 
minh - hiện đại. Để làm được điều đó, cần có một tầm 
nhìn mới, tư duy mới trong việc tổ chức nông nghiệp 
đô thị và những giải pháp hết sức căn cơ, bài bản.

HÀ NỘI HƯỚNG TỚI NỀN NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ
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Theo đó, cần thúc đẩy nghiên cứu, xây dựng quy 
hoạch - từ quy hoạch tổng thể đến quy hoạch chi tiết, 
các khu vực có hoạt động nông nghiệp đô thị theo 
hướng phát triển đô thị xanh, thông minh. Quy hoạch 
cần hài hòa với các quy hoạch khác để trở thành đô 
thị sinh thái, nơi đáng sống. Tuy nhiên, nếu không có 
tư duy quản lý và định hướng phát triển nông nghiệp 
đô thị đúng tầm thì Hà Nội chỉ có những mảnh ghép. 
Và như thế, người nông dân sẽ loay hoay bên thửa 
ruộng của mình; nhà khoa học sẽ ấp ủ mãi kết quả 
nghiên cứu và nhà quản lý luôn có lỗi với người nông 
dân vì không đưa ra được lời giải cho bài toán nông 
nghiệp đô thị.

Mục tiêu chung để phát triển nông nghiệp đô thị 
là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp; tập 
trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn. Để 
đạt mục tiêu này, thời gian tới, TP cần quyết liệt triển 
khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước hết, cần tập trung phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao; nghiên cứu và quy hoạch 
chi tiết các vùng sản xuất giống, cây trồng, vật nuôi 
chủ yếu; công khai phổ biến các quy hoạch dựa trên 
cơ sở khoa học về phát triển sản xuất nông nghiệp 
đến các cấp chính quyền, DN và người dân để các 
chủ thể yên tâm đầu tư.

Mặt khác, bổ sung chính sách khuyến khích 
chuyển dịch nông nghiệp đô thị; hỗ trợ các nhóm sản 

phẩm chủ lực; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh 
học để sản xuất giống cây, con chất lượng; xây dựng 
chính sách phát triển dịch vụ logistics đô thị trong 
điều kiện xây dựng TP thông minh; tăng cường hợp 
tác liên kết kinh tế vùng và toàn quốc.

Đặc biệt, cần triển khai các dự án cụ thể để phát 
triển được nông nghiệp đô thị gồm: Nông nghiệp ven 
đô và nông nghiệp trong nội đô. Khai thác hiệu quả 
hệ thống sông, hồ thủy lợi để có đủ nước sạch phục 
vụ sản xuất nông nghiệp đô thị, điều hòa khí hậu. Với 
các khu chung cư cao tầng cần có giải pháp về nông 
nghiệp như: Đề nghị chủ đầu tư cần có đủ diện tích 
trồng cây xanh, hoa cây cảnh, dự án nông nghiệp 
trên sân thượng.

Ngoài ra, cần tập trung tuyên truyền để người 
dân hiểu hơn về đô thị hiện đại gắn với nông nghiệp 
công nghệ cao, nông thôn mới; đồng thời chú trọng 
xây dựng, hạ tầng phục vụ nông nghiệp.

Nếu không có tư duy quản lý và định hướng phát 
triển nông nghiệp đô thị đúng tầm thì Hà Nội chỉ có 
những mảnh ghép. Và như thế, người nông dân sẽ 
loay hoay bên thửa ruộng của mình, nhà khoa học 
sẽ ấp ủ mãi kết quả nghiên cứu và nhà quản lý luôn 
có lỗi với người nông dân vì không đưa ra được lời 
giải cho bài toán nông nghiệp đô thị

PGĐ Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành 
ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 

04-CTr/TU TU của Thành ủy Hà Nội đã chủ trì 
làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa 
về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, 
nhiệm vụ thời gian tới, trọng tâm là công tác 
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Phạm 
Anh Tuấn cho biết, đến nay toàn bộ 28/28 xã trên 
địa bàn huyện đã được Thành phố công nhận đạt 
chuẩn NTM. 3 xã xây dựng NTM nâng cao trong năm 
2021, đã có 2 xã đạt và cơ bản đạt 16/19 tiêu chí; 1 
xã đạt 17/19 tiêu chí. Đối với tiêu chí xây dựng huyện 
NTM, đến nay, huyện đã đảm bảo đạt và cơ bản đạt 
9/9 tiêu chí theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ 

ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY 
HÀ NỘI NGUYỄN THỊ TUYẾN CÙNG ĐOÀN CÔNG TÁC THÀNH ỦY 

LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY ỨNG HÒA VỀ CÔNG TÁC 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

tướng Chính phủ; huyện đã hoàn thiện các trình tự, 
thủ tục trình Thành phố thẩm tra.

Về phát triển kinh tế, 9 tháng đầu năm 2021, 
kinh tế của huyện giữ được sự ổn định. Tổng giá 
trị sản xuất ước đạt 8.416 tỷ đồng, trong đó, giá trị 
sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 2.859 tỷ đồng, 
tăng 7,8% so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống 
dịch COVID-19 được huyện tập trung thực hiện; 
toàn huyện ghi nhận 18 trường hợp mắc COVID-19, 
đến nay, đều đã điều trị khỏi và trở về địa phương. 
Huyện cũng triển khai tiêm được 202.808 mũi vắc xin 
phòng COVID-19 (trong đó mũi 1 là 130.977 mũi, đạt 
97,96%; mũi 2 là 79.329 mũi, đạt 59,3%).

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư 
Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chia 
sẻ với những khó khăn của huyện Ứng Hòa, khi hạ 
tầng còn thiếu đồng bộ; sản xuất nông nghiệp quy 
mô nhỏ lẻ, phương thức sản xuất chậm được đổi 
mới; tỷ lệ cấp nước sạch còn thấp;...

Đồng chí đề nghị huyện Ứng Hòa cần rà soát lại 
các tiêu chí xây dựng NTM. Phấn đấu năm 2021, 
huyện đạt chuẩn NTM và 3 xã Hoa Sơn, Hòa Nam, 
Liên Bạt đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong đó, đặc 
biệt quan tâm đến các tiêu chí về môi trường, cấp 
nước sạch, không để nợ các tiêu chí...Huyện cũng 
cần chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập 
trung thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống 
dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Thực 
hiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy 
Nguyễn Thị Tuyến đặc biệt lưu ý huyện tiếp tục quan 
tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo 
an ninh trật tự trên địa bàn; chủ động chuẩn bị để 
nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui 
tươi, an toàn./.  

Nguyễn Vàn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội 
(NN&PTNT), Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, Hội 
Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam vừa tổ chức 
hội thảo “Định hướng và giải pháp phát triển nông ng-
hiệp thông minh”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại 
Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam và trên 50 điểm 
cầu trực tuyến tại Hà Nội và các một số tỉnh thành.

Tại Hội thảo các đại biểu, nhà khoa học, chuyên 
gia của Hà Nội và các tỉnh, thành đã tập trung phân 
tích, thảo luận về thực trạng phát triển nông nghiệp 
thông minh ở Việt Nam và Hà Nội. Đồng thời, đưa ra 
định hướng, giải pháp phù hợp với thực tiễn và xu 
hướng ứng dụng công nghệ 4.0 vào phát triển nông 
nghiệp hiện nay.

Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT 
Hà Nội cho biết, thời gian qua, ngành nông nghiệp 
Thủ đô đã tập trung tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, nút 
thắt nhằm thúc đẩy phát triển và cơ cấu lại ngành. 
Một trong những giải pháp đang được thành phố tích 
cực triển khai là hoàn thiện và tổ chức thực hiện hiệu 
quả các cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực xã hội 
đầu tư vào nông nghiệp thông minh. Đến nay, thành 
phố Hà Nội đã xây dựng được 164 mô hình sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Giá trị sản 
phẩm nông nghiệp công nghệ cao hiện chiếm khoảng 
35% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của Hà Nội. 
Trong đó, công nghệ, thiết bị lựa chọn ứng dụng chủ 
yếu là thông minh trong khâu quản lý, điều khiển môi 
trường nuôi trồng. Tuy nhiên, số lượng mô hình nông 
nghiệp CNC, nông nghiệp thông minh của Thành phố 
phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế 
vốn có của Hà Nội. Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa 
đang diễn ra mạnh mẽ ở Hà Nội, vì vậy, đặt ra vấn đề 
cấp thiết phải phát triển một nền nông nghiệp vừa có 
tính chất đô thị, vừa tiệm cận với những công nghệ 
thông minh phù hợp với điều kiện đất đai, thị trường 
và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới./.

Lưu Phượng

HỘI THẢO “ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 
NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH” TẠI HÀ NỘI
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HÀ NỘI PHÂN HẠNG, ĐÁNH GIÁ 53 SẢN PHẨM OCOP LẦN 1 NĂM 2021

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thành phố 
Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản 
phẩm OCOP (lần 1, đợt 1) năm 2021 cho 53 sản 
phẩm của 2 huyện Hoài Đức và Quốc Oai. Trong số 
53 sản phẩm dự thi có 22 sản phẩm của 8 chủ thể 
trên địa bàn huyện Hoài Đức và 31 sản phẩm của 11 
chủ thể trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 
Chu Phú Mỹ đánh giá: Đến hết năm 2020, Hà Nội đã 
đánh giá phân hạng được 1.054 sản phẩm OCOP của 
216 chủ thể. Trong đó, có 4 sản phẩm được Bộ Nông 
nghiệp & PTNT công nhận sản phẩm 5 sao; 13 sản 
phẩm tiềm năng 5 sao; 731 sản phẩm 4 sao và 306 
sản phẩm 3 sao. Nhờ đó đã giải quyết và tạo việc làm 
cho hơn 5.000 lao động nông thôn.  

Với những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2021-
2025, thành phố sẽ đẩy mạnh Chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, nâng cao 
đời sống vật chất tinh thần của người dân. Phấn đấu 
có thêm 2.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. 
Trong năm 2021, Hà Nội phấn đấu đánh giá được 400 
sản phẩm OCOP nhưng hiện các quận, huyện, thị xã 
đã đăng ký được 541 sản phẩm; riêng huyện Hoài Đức 
và huyện Quốc Oai có 53 sản phẩm. 

Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP để 
phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp... 
có lợi thế trên địa bàn thành phố theo chuỗi giá trị. 
Từ đó cung cấp ra thị trường sản phẩm chất lượng, 
đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Văn Chí, Phó chánh Văn phòng 
Thường trực Văn phòng Điều phối NTM Thành phố 
cho biết, phân hạng sản phẩm OCOP cũng nêu ra tiêu 
chí để đảm bảo, giám sát chất lượng các sản phẩm. 
Trong đó, sau khi đã được công nhận sản phẩm sẽ 
duy trì, phát triển như thế nào. Đồng thời kiểm tra, 
chủ thể nào vi phạm sẽ thu hồi lại giấy chứng nhận 
sản phẩm OCOP…/. 

NT (Theo Chinhphu.vn)

UBND thành phố Hà Nội vừa công bố tình huống 
khẩn cấp và lệnh khẩn cấp xây dựng công trình khắc 
phục các sự cố sạt lở: Bờ hữu sông Đà, đoạn thuộc 
địa phận xã Sơn Đà (huyện Ba Vì), mái đê hữu Đáy 
(đoạn huyện Quốc Oai), mái kè Sơn Tây (đoạn thị 
xã Sơn Tây), bờ sông hữu Hồng (đoạn huyện Ba Vì).

Để bảo đảm an toàn công trình chống lũ, bảo vệ 
tính mạng và tài sản của người dân, UBND thành phố 
Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp các sự cố, đồng 
thời giao các huyện Quốc Oai, Ba Vì và thị xã Sơn 
Tây chủ trì, phối hợp với Chi cục Phòng, chống thiên 
tai cấm người và phương tiện đi vào khu vực sạt lở; 
thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà 
cửa, công trình công cộng và cơ sở kinh tế, an ninh, 
quốc phòng theo phương châm “4 tại chỗ”... Đồng 
thời, kiểm tra, phát hiện, đánh giá và xử lý sự cố 
công trình phòng, chống thiên tai. Phối hợp cùng các 
đơn vị quản lý công trình tổ chức tăng cường kiểm 
tra, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố. 
Thực hiện các nhiệm vụ khác tùy theo tính chất của 

tình huống thiên tai xảy ra và chỉ đạo của cơ quan có 
thẩm quyền…

UBND thành phố cũng ban hành lệnh khẩn cấp 
xây dựng công trình để ngăn chặn tình trạng sạt lở 
bờ hữu sông Đà, đoạn thuộc địa phận xã Sơn Đà 
(huyện Ba Vì) với kinh phí khoảng 60 tỷ đồng; xây 
dựng công trình khắc phục tình trạng sạt lở mái 
thượng lưu đê hữu Đáy, đoạn thuộc địa bàn xã Đồng 
Quang (huyện Quốc Oai) với kinh phí dự kiến khoảng 
18 tỷ đồng; xây dựng công trình khắc phục tình trạng 
sạt lở bờ hữu sông Hồng, đoạn thuộc địa bàn xã Thái 
Hòa (huyện Ba Vì) với kinh phí dự kiến khoảng 50 tỷ 
đồng; xây dựng công trình khắc phục tình trạng sạt 
lở kè, đoạn thuộc địa bàn phường Phú Thịnh và xã 
Đường Lâm (thị xã Sơn Tây) với kinh phí khoảng 123 
tỷ đồng.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp & PTNT Hà 
Nội quản lý, xây dựng các công trình trên và hoàn 
thành trước ngày 30/6/2022./.

NT (TH)

KHẨN CẤP KHẮC PHỤC SỰ CỐ SẠT LỞ ĐÊ, KÈ, BỜ SÔNG

KHOA HỌC KỸ THUẬT

PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM TRÊN VẬT NUÔI

Bệnh truyền nhiễm hay còn gọi là bệnh lây, là 
dạng bệnh rất phổ biến trong chăn nuôi. Bệnh có khả 
năng lây lan diện rộng bằng nhiều đường khác nhau 
và có thể trở thành vùng dịch với số lượng lớn vật 
nuôi nhiễm bệnh.

Nguyên nhân
Bệnh truyền nhiễm thường do mầm bệnh là vi 

sinh vật (chủ yếu là do vi khuẩn hoặc virus) gây ra. 
Bệnh có khả năng lây lan từ địa phương này sang địa 
phương khác, thậm chí lây từ nước này sang nước 
khác nếu không được ngăn chặn kịp thời. Một số 
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên vật nuôi như: Lở 
mồm long móng, tai xanh, dịch tả heo, gà rù, cúm gia 
cầm, Gumboro, dịch tả vịt, bệnh dại trên chó…

Ðiều kiện xảy ra
Bệnh truyền nhiễm thường xảy ra khi có đủ 3 yếu 

tố: Mầm bệnh, môi trường và quần thể động vật cảm 
thụ, thiếu 1 trong 3 yếu tố trên thì dịch bệnh truyền 
nhiễm không thể xảy ra. Cụ thể:

- Nguồn chứa mầm bệnh (hay nguồn bệnh): Là 
các loại động vật đang bị bệnh hoặc đang mang mầm 
bệnh trong cơ thể, hàng ngày bài xuất mầm bệnh ra 
ngoài môi trường.

- Vật trung gian truyền bệnh (môi trường) như: 
Thức ăn, nước uống, không khí, đất, côn trùng (ruồi, 
muỗi, gián...), các loại động vật (chó, chuột, mèo…), 
người cũng có thể là nhân tố trung gian truyền bệnh.

- Quần thể động vật cảm thụ: Là nhóm động vật 
hay đàn vật nuôi bị cảm nhiễm với mầm bệnh truyền 
nhiễm và bị phát bệnh. Có loại mầm bệnh gây bệnh 
truyền nhiễm cho nhiều loài vật nuôi như: Bệnh dại, 
bệnh lở mồm long móng... nhưng cũng có loại mầm 

bệnh chỉ gây bệnh truyền nhiễm riêng cho một loài 
vật nuôi nhất định, như: Bệnh dịch tả heo chỉ xảy ra 
trên heo, bệnh Gumboro chỉ có trên gà.

Phòng bệnh
Vệ sinh thú y: Chuồng trại phải đảm bảo phù hợp 

với từng đối tượng vật nuôi, thoáng mát, thông gió, 
không bị ánh nắng chiếu trực tiếp vào buổi chiều. 
Về mùa đông không bị gió lùa, phải có hệ thống che 
chắn gió vào những ngày trời lạnh. Ðảm bảo cách ly 
với môi trường xung quanh.

Tẩy uế chuồng trại sau mỗi lứa nuôi bằng phương 
pháp: Rửa sạch, để khô sau đó phun sát trùng bằng 
các loại thuốc sát trùng và trống chuồng ít nhất 15 
ngày với vật nuôi thương phẩm, 30 ngày đối với vật 
nuôi sinh sản. Với những chuồng nuôi lưu cữu hoặc 
chuồng nuôi có vật nuôi bị bệnh truyền nhiễm, cần 
phải vệ sinh tổng thể và triệt để.

Trước khi nuôi lứa mới, cần chuẩn bị đầy đủ điều 
kiện như chuồng nuôi, các dụng cụ, thiết bị đã vệ 
sinh sạch sẽ và vật tư cần thiết như thức ăn, nước 
uống, thuốc thú y thiết yếu đảm bảo chất lượng...

Trong quá trình nuôi, thức ăn, nước uống đảm 
bảo chất lượng, không sử dụng thức ăn bị hư hỏng, 
ôi, mốc. Không dùng nước ao hồ, sông ngòi hoặc 
nước giếng có hàm lượng sắt cao cho vật nuôi uống. 
Nền chuồng trại luôn khô ráo, không để nước đọng, 
ẩm ướt.

Ðối với người trực tiếp làm việc, phải dùng bảo 
hộ lao động (quần, áo, ủng, mũ) sử dụng riêng trong 
khu vực chăn nuôi.

Phòng bệnh bằng vaccine: Là biện pháp phòng 
bệnh chủ động có hiệu quả nhất. Khi đưa vaccine vào 
cơ thể vật nuôi, chưa có kháng thể chống bệnh ngay 
mà phải sau 7 - 21 ngày (tùy theo từng loại vaccine) 
mới có miễn dịch.

Sử dụng vaccine phòng bệnh cho vật nuôi theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất và theo dịch tễ từng 
vùng để hiệu quả phòng bệnh cao.

Khi dùng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho 
vật nuôi nhưng vẫn cần phải thực hiện tốt công tác 
vệ sinh phòng bệnh.
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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh 
vừa ký Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 12/10/2021 ban 
hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24/2021/QH15 
ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu 
tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
giai đoạn 2021-2025.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai nghiêm 
túc, có chất lượng và hiệu quả Nghị quyết số 24/2021/
QH15 nhằm nâng cao công tác quản lý, điều hành và 
thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, xác định cụ thể các nội dung công 
việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của 
các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức 
thực hiện Nghị quyết số 24/2021/QH15; xác định cơ 
chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong 
việc tiến hành các hoạt động thực hiện Nghị quyết 
trên phạm vi cả nước.

Chủ động triển khai gắn với trách nhiệm
Yêu cầu của Kế hoạch là bám sát các mục tiêu, 

nhiệm vụ của Nghị quyết số 24/2021/QH15 để xây 
dựng giải pháp, cơ chế quản lý, điều hành Chương 
trình; đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết hiệu quả, 
chất lượng và đạt được mục tiêu đã được Quốc hội 
thông qua trong giai đoạn 2021-2025.

Xác định nội dung công việc phải gắn với trách 
nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ 

quan chủ quản Chương trình, các cơ quan chủ trì dự 
án, tiểu dự án thuộc Chương trình là các bộ, cơ quan 
Trung ương và cơ quan thực hiện Chương trình ở 
địa phương là UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, 
hiệu quả giữa các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có 
liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 24/2021/QH15.

Kế hoạch thực hiện Chương trình
Theo Kế hoạch, các bộ, cơ quan Trung ương, 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn 
cứ quy định tại Nghị quyết số 24/2021/QH15 và theo 
chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương 
triển khai các nhiệm vụ chủ yếu sau: Tổ chức quán 
triệt, tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành 
và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện 
Chương trình.

Xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai 
Chương trình.

Rà soát, xây dựng ban hành theo thẩm quyền, 
trình cấp có thẩm quyền ban hành và các văn bản quy 
phạm pháp luật, văn bản điều hành quản lý, văn bản 
hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 24/2021/QH15.

Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo 
đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách 
Nhà nước và quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của 

1. Triệu chứng bệnh 
- Bệnh này đang là mối đe dọa đối với người 

trồng nho.
- Bệnh này chủ yếu gây hại trên cuống trái, từ 

khi bắt đầu ra hoa đến khi trái lớn và chín. Bệnh hầu 
như không gây hại trên lá và trái như các bệnh sương 
mai, phấn trắng.

- Quan sát trên cuống chùm hoa hoặc cuống 
chùm trái sẽ thấy những vết màu nâu, lúc đầu hơi 
ướt, về sau làm khô teo một đoạn cuống, gây tắc 
mạch dẫn nước và dinh dưỡng.

- Tuỳ theo vết bệnh xuất hiện ở cuống lớn hay 
cuống nhánh, cuống nhỏ mà làm héo từng phần hay 
toàn bộ chùm hoa, chùm trái, làm giảm năng suất 
đáng kể.

- Ngoài ra, nấm bệnh còn tiếp tục phá hại cuống 
trái nho trong quá trình bảo quản và vận chuyển làm 
rụng và thối trái

2. Nguyên nhân và điều kiện phát bệnh nấm 
cuống trên nho

- Bệnh do nấm Diplodia và một số nấm khác gây 
ra mà triệu chứng tương tự nhau.

- Bệnh gây hại nặng vào tháng mưa nhiều và 
những tháng mùa khô trong điều kiện có sương nhiều.

3. Biện pháp phòng trừ bệnh nấm cuống
- Sử dụng các loại giống sạch bệnh để đưa vào 

trồng và sản xuất
- Đảm bảo mật độ trồng, khoảng cách trồng để 

đảm bảo độ thông thoáng
Hoặc có thể phòng trừ bằng một trong những loại 

thuốc sau: Bayfidan 250 EC, 0,4% lít/ha; Curzate M8, 
1kg/ha; Topsin M 70 WP, liều lượng 0,5-0,7 kg/ha; 
Ridomil MZ 72 BHN, liều lượng 2-3 kg/ha

Ngoài ra có thể phun CuSO4 (phèn xanh) 0,05-
1%. Lưu ý thuốc có thể gây cháy lá, cần chú ý khi 
sử dụng./.

Theo camnangcaytrong.com

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 
GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

BỆNH NẤM CUỐNG TRÊN CÂY NHO

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Ngày 01, khu vực ảnh hưởng của áp cao lạnh lục 

địa tăng cường lệch Đông. Từ ngày 02 - 06, áp cao 
lục địa suy yếu chậm. Khoảng ngày 07/11 áp cao lục 
địa được tăng cường yếu trở lại, sau ổn định và suy 
yếu dần.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Ngày 01, 02: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió 

Đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.
Từ ngày 05 - 07: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió 

Đông nam cấp 2. Đêm và sáng trời lạnh.
Ngày 03, 04: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, 

mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây có lúc hửng nắng. Gió 
Đông nam cấp 2. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 08 - 10: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió 
Đông bắc cấp 2. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ trung bình:     22.5 - 23.50C.
Nhiệt độ cao nhất:       27 - 290C.
Nhiệt độ thấp nhất:      18 - 200C.
Lượng mưa phổ biến:   15 - 30mm.
Độ ẩm trung bình:        80 - 85%.
Tổng số giờ nắng:        30 - 40 giờ.  

  Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ                                            

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2021)

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾTXử lý khi phát hiện bệnh
Khi phát hiện trường hợp gia súc, gia cầm ốm, 

nghi mắc bệnh truyền nhiễm cần kịp thời báo cho 
chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn kiểm 
tra, lấy mẫu xét nghiệm.

Cần cách ly triệt để, nhốt riêng con vật ốm ra một 
nơi cách xa các vật nuôi khỏe và điều trị kịp thời bằng 
những thuốc phù hợp, nhằm tiêu diệt mầm bệnh 
ngay trong cơ thể con vật nuôi. Sát trùng kỹ chuồng 
nuôi và khu vực xung quanh bằng cách quét dọn, thu 
gom chất thải: Phân, nước tiểu, lông da... của vật 
nuôi bị bệnh đem đốt cháy, rồi chôn. Toàn bộ tường 
chuồng trại nuôi được quét bằng  nước vôi đặc 20% 
(pha 2 kg vôi sống trong 10 lít nước); Rắc vôi bột 
ở cửa chuồng, nền chuồng, hố xung quanh chuồng 
trại, hoặc phun một số hóa chất thường dùng theo 
hướng dẫn của cán bộ thú y. Máng ăn, máng uống 
cọ rửa sạch rồi sát trùng bằng Formol 2% hoặc Clo-
ramin 2% sau đó đem phơi nắng. Ðối với xác động 
vật chết, phân, rác cần đốt rồi chôn sâu. Lưu ý, khi 
sử dụng các dụng cụ thú y cần phải sát trùng chúng 
cẩn thận, như: Bơm, kim tiêm luộc trong nước sôi 30 
phút; Dao, kéo, panh, kim khâu… sát trùng bằng cồn 
900 hoặc luộc trong nước sôi 30 phút.

Ðể ngăn chặn không cho mầm bệnh phát tán ra 

ngoài và truyền đi nơi khác, cấm các trường hợp bán 
chạy, vận chuyển vật nuôi đang nghi bị mắc bệnh 
truyền nhiễm, từ nơi có dịch đi nơi khác. Cấm vận 
chuyển động vật mẫn cảm từ nơi khác vào trong 
vùng dịch. Không vứt bừa bãi xác vật nuôi chết vì 
bệnh truyền nhiễm ra vườn hay cống, rãnh mà phải 
đem đốt hoặc chôn sâu, rắc vôi bột lên trên. Tích cực 
tiêu diệt các loại côn trùng có hại như ruồi, muỗi, ve 
mòng, chuột. Không cho người vào tham quan khi 
đàn vật nuôi đang bị dịch.

Không mổ vật nuôi ốm, chết gần khu vực chăn 
nuôi và không cho vật nuôi ăn các phụ phẩm của 
các loại thịt sống của vật nuôi bị bệnh và không rõ 
nguồn gốc.

Không đem thức ăn thừa của vật nuôi bệnh cho 
vật nuôi khác ăn.

Không chuyển các thiết bị, dụng cụ chưa được vệ 
sinh sát trùng từ khu vực có vật nuôi ốm, chết đến 
khu vực khác.

Trong chăn nuôi, phòng bệnh là vấn đề được 
quan tâm hàng đầu. Nếu thực hiện tốt, vật nuôi sẽ 
khỏe mạnh, cho năng suất và chất lượng sản phẩm 
tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao./.

Theo tapchigiacam.vn 
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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm 
Bình Minh vừa ký Quyết định số 1689/QĐ-TTg ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 
25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc 
phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG về 
XDNTM giai đoạn 2021-2025.

Mục đích của Kế hoạch là triển khai nghiêm túc, có 
chất lượng, hiệu quả và đưa Nghị quyết số 25/2021/
QH15 đi vào cuộc sống, nhằm nâng cao công tác 
quản lý, điều hành và thực hiện hiệu quả Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2021-2025 (Chương trình).

Đồng thời, xác định cụ thể các nội dung công 
việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của 
các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 
đảm bảo tính đồng bộ, kịp thời, thống nhất, chất 
lượng và hiệu quả.

Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành liên 

quan và địa phương trong việc tiến hành các hoạt 
động triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/
QH15 trên phạm vi cả nước.

Theo Kế hoạch, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ (các bộ, cơ quan Trung ương), 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn 
cứ quy định tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 của 
Quốc hội và theo chức năng, nhiệm vụ được phân 
công, khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, 
xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết 
số 25/2021/QH15 của Quốc hội.

Rà soát, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban 
hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy 
phạm pháp luật, văn bản quản lý và điều hành, các 
văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình.

Cụ thể, trong quý IV/2021, Bộ Nông nghiệp và 
PTNT sẽ chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, liên 
quan trình Thủ tướng Chính phủ 4 quyết định: Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2021-2025 (kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả 
thi Chương trình); Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn 
mới các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các mức độ (đạt 
chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn 2021-2025; 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy 
định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận 
và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới/
nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu 
và địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025

ban chỉ đạo các cấp trong quá trình triển khai, thực 
hiện Chương trình bảo đảm đúng mục tiêu đã được 
phê duyệt.

Trong đó, trong quý IV/2021, Bộ Lao động-Thương 
binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên 
quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 Quyết 
định, gồm: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2021-2025, Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 
mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn 
đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2021-2025, Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ quy định tiêu chí huyện nghèo, xã đặc biệt khó 
khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 

2021-2025 và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó 
khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 
2021-2025.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Nghị định của Chính 
phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm cơ chế đặc 
thù rút gọn, cơ chế lồng ghép nguồn vốn 3 chương 
trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025), Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ 
đạo Trung ương thực hiện 3 chương trình mục tiêu 
quốc gia giai đoạn 2021-2025 và Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành quy chế làm việc của Ban 
Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục 
tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025./.

TX (TH)
Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành 

Công văn số 11607/VP-KT, truyền đạt chỉ đạo của 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh 
Quyền về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi 
trên địa bàn Thành phố.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được 
báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ về việc về việc 
phát hiện đàn lợn bị mắc bệnh Dịch tả lợn châu Phi 
tại một hộ chăn nuôi ở xã Phú Nghĩa có tổng đàn 39 
con lợn thương phẩm. Trong đó, số lợn ốm 11 con, 
số chết, tiêu hủy 11 con, trọng lượng 647kg. Kết quả 
xét nghiệm 1/1 mẫu dương tính với bệnh Dịch tả lợn 
châu Phi. 

Về việc trên, UBND huyện Chương Mỹ đã thực 
hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 
Xã Phú Nghĩa đã quyết định và tổ chức tiêu hủy 
toàn bộ số lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả 
xét nghiệm dương tính mầm bệnh theo hướng dẫn, 
giám sát của Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện; lập 
chốt kiểm soát ổ dịch để kiểm soát chặt chẽ việc vận 
chuyển lợn và các sản phẩm của lợn ra - vào khu vực 
có dịch. 

Xã Phú Nghĩa cũng đã thống kê diện tích cần phun 
khử trùng tiêu độc, lập tờ trình xin cấp hóa chất; 
khẩn trương triển khai vệ sinh, khử trùng tiêu độc 
môi trường tại hộ có dịch và khu vực có nguy cơ cao; 

rà soát, thống kê đàn lợn trên địa bàn, nắm bắt tình 
hình dịch bệnh, phát hiện, tiến hành khống chế, bao 
vây dập dịch kịp thời tránh để lây lan ra diện rộng. 

Bên cạnh đó, theo số liệu báo cáo nhanh của Sở 
NN&PTNT Hà Nội, trong tháng 10/2021, bệnh Dịch 
tả lợn châu Phi trên địa bàn Thành phố xảy ra tại 
24 xã, thuộc 4 huyện (Ba Vì, Hoài Đức, Chương Mỹ, 
Phúc Thọ). 

Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn 
Mạnh Quyền chỉ đạo: Sở NN&PTNT, UBND các quận, 
huyện, thị xã và đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo, 
tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh 
Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn theo đúng quy định 
của Trung ương và Thành phố. 

UBND các huyện: Ba Vì, Hoài Đức, Chương Mỹ, 
Phúc Thọ phối hợp với Sở NN&PTNT tập trung chỉ đạo 
xử lý dứt điểm ổ dịch nêu trên, không để lây lan ra 
diện rộng; báo cáo UBND thành phố theo quy định. 

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối 
hợp Sở NN&PTNT và đơn vị liên quan rà soát, thống 
nhất tham mưu giải quyết kiến nghị liên quan đến cơ 
chế và mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn phải 
tiêu hủy bắt buộc do bệnh Dịch tả lợn châu Phi, báo 
cáo UBND thành phố trước ngày 05/11/2021./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

TẬP TRUNG XỬ LÝ DỨT ĐIỂM Ổ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI, 
KHÔNG ĐỂ LÂY LAN RA DIỆN RỘNG 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành quy định chi tiết nguyên 
tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung 
ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan 
Trung ương và địa phương tổ chức triển khai thực 
hiện Chương trình theo đúng quy định tại Luật Đầu 
tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản 
pháp luật có liên quan.

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hiệu 
quả các tiêu chí nông thôn mới và các chương trình 
chuyên đề trọng tâm trong giai đoạn 2021-2025 sau 
khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cùng với đó là tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám 
sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình ở các cấp, 
các ngành. Có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn 
chặn các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm 
các vi phạm trong quá trình thực hiện Chương trình./.

TX (TH)

Để phòng bệnh nấm thủy mi cho cá nuôi cần áp 
dụng các biện pháp phòng bệnh tổng hợp:

- Cải tạo ao sau mỗi vụ nuôi bằng cách vét bùn, 
tại vôi diệt tạp từ 7 – 10 kg/100m2 diện tích ao nuôi; 
rắc vôi định kỳ xuống ao nuôi 2 lần/tháng và trước 

khi trời mưa từ 1,5 – 2kg/100m3 nước ao; treo túi vôi 
2-4 kg/túi quanh chỗ cho cá ăn.

- Định kỳ 15 ngày dùng các chế phẩm sinh học 
để xử lý nước đục, nước nhờn, váng nhớt, làm sạch 
nước, ổn định pH, khử mùi hôi thối, phân hủy nhanh 

PHÒNG BỆNH NẤM THỦY MI CHO CÁ NUÔI
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HỎI ĐÁP KỸ THUẬT:
Câu hỏi: Nuôi gà tập trung theo lối công nghiệp 

thì mật độ bao nhiêu con trên m2 là phù hợp, đúng 
tiêu chuẩn?

Trả lời: Mật độ gà trên một mét vuông chuồng 
nuôi phụ thuộc vào giống gà hướng thịt hay hướng 

trứng, vào ngày tuổi và trình độ tay nghề của bạn. 
Đối với gà hướng thịt, do tiến bộ của khoa học kỹ 
thuật tạo giống ngày nay nhiều giống gà siêu thịt chỉ 
cần nuôi đến 35 ngày tuổi đã đạt 2 – 2,4 kg/con, 45 – 
50 ngày đã đạt bình quân 3,3-3,6 kg/con. Vì thế bạn 

ĐỊA CHỈ XANH:

CƠ SỞ SẢN XUẤT CHIẾN TẤN: 2 SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

Làng Cổ Hoàng thuộc xã Hoàng Long, huyện Phú 
Xuyên có nghề làm bánh kẹo truyền thống từ lâu đời. 
Sản phẩm bánh, kẹo chính của làng gồm kẹo lạc, kẹo 
vừng và kẹo dồi. Năm 2014, Cổ Hoàng là làng bánh 
kẹo duy nhất của Hà Nội được thành phố công nhận 
là làng nghề truyền thống.  

Hiện nay, nhiều hộ gia đình trong làng vẫn bảo 
tồn và phát triển nghề làm bánh kẹo, tiêu biểu có cơ 
sở sản xuất kẹo Chiến Tấn. Đây là một trong những 
cơ sở được đầu tư bài bản và có chất lượng sản phẩm 
kẹo ngon nổi tiếng trong làng.  

Cơ sở Chiến Tấn đã có 5 đời làm nghề sản xuất 
kẹo. Chủ cơ sở là nghệ nhân Nguyễn Thị Tấn. Với 
niềm đam mê và yêu nghề, để giữ vững truyền thống 
của gia đình, bà Tấn đã truyền nghề cho các con. 
Đến nay, cơ sở do vợ chồng anh Thuận chị Gấm, con 
dâu bà Tấn quản lý thường xuyên thu hút từ 2 đến 5 
lao động trong xã đến làm việc. Được biết, trước đây 
chị Gấm làm kế toán cho công ty tư nhân. Tuy nhiên 

do thu nhập thấp nên cuộc sống cũng gặp nhiều khó 
khăn. Nhờ sự động viên của bà Tấn, vợ chồng chị 
Gấm mở rộng sản xuất kẹo dồi, kẹo lạc. Anh chị đầu 
tư nhà xưởng quy mô cùng dây chuyền sản xuất hiện 
đại gồm máy sấy lạc, máy đánh kẹo, máy cắt kẹo và 
máy đóng gói.  

Kẹo lạc, kẹo dồi Chiến Tấn được đánh giá cao về 
chất lượng. Để có được những thanh kẹo giòn, thơm 
ngon, ngoài niềm đam mê thì kinh nghiệm trong quá 
trình làm kẹo cũng vô cùng quan trọng. Trước hết 
là khâu chọn lạc. Lạc được chọn làm kẹo là loại lạc 
ngon, được lựa chọn kỹ lưỡng, bỏ hết hạt hỏng, hạt 
kém chất lượng. Tiếp đến quan trọng nhất là khâu 
nấu nha và đánh đường. Yêu cầu phải giữ lửa cho 
thật đều, không được quá to hoặc quá nhỏ. Đường 
và nha trong chảo được đảo thật đều, thật nhanh 
trên bếp cho đến khi thấy có màu vàng nhạt là được.   

Đường sau khi được đánh tơi chuyển từ dạng lỏng, 
sánh, vàng nhạt sang dẻo, mềm và có màu trắng ngà. 
Đường nhanh chóng được cho lên bàn chuyên làm kẹo 
đã trải sẵn nilon và dàn thành hình chữ nhật. Lúc này, 
lạc rang trộn đường cũng vừa được đảo chín trên bếp 
đổ vào. Sau đó, phải nhanh nhẹn cuộn kín lạc nhân 
vào giữa, rồi bắt đầu vuốt kẹo. Công đoạn vuốt kẹo 
phải hết sức khẩn trương và khéo léo, vì nếu chậm 
nguyên liệu giảm độ nóng, dẻo sẽ khó vuốt ra thành 
kẹo và sản phẩm lại dễ bị vỡ. 

Với thương hiệu gây dựng được, sản phẩm kẹo 
lạc, kẹo dồi Chiến Tấn được tiểu thương nhiều vùng 

1. Cây trồng, bảo vệ thực vật
- Thu hoạch lúa mùa muộn, trồng các cây vụ 

đông còn thời vụ như: khoai tây, su hào và các loại 
rau ăn lá. Giống khoai tây: Diamond, Solara, Marabel, 
Bellarosa... Ứng dụng kỹ thuật trồng khoai tây làm 
đất tối thiểu, bón phân, chăm sóc đúng kỹ thuật để 
đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao.

- Chăm sóc tốt cây vụ đông, bón thúc lần cuối cho 
ngô đông xong trước 15/11, chủ động chống hạn cho 
ngô, lạc, đậu tương và các cây rau màu khác.

- Cầy ải những diện tích không trồng cây vụ đông. 
Thu hoạch bưởi, cam, quýt, chè búp cuối vụ. Chuẩn 
bị đất làm vườn ươm cây ăn quả, cây lâm nghiệp,…

- Phòng trừ sâu cuốn lá, sâu khoang, sâu xanh,... 
trên đậu tương; bệnh xoăn lá, bệnh chết xanh, bệnh 
sương mai, dòi đục lá, sâu đục quả hại cà chua; 
bệnh sương mai, xoăn lá, sâu khoang, nhện trắng 
hại khoai tây; sâu xanh, sâu tơ, rệp, bọ nhảy, bệnh 
cháy lá, bệnh đốm vòng, s¬ương mai hại cải bắp, su 
hào; bệnh đốm lá, sâu đục thân, đục bắp hại ngô, 
bệnh đốm lá, sâu đục nụ, bệnh phấn trắng hại cây 
hoa hồng, hoa cúc. 

2. Chăn nuôi, thú y
- Chú ý: phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm.
- Các cơ sở cung cấp con giống, ấp trứng cần 

chuẩn bị tốt cả về số lượng, chất lượng đủ để cung 
cấp cho chăn nuôi phục vụ thực phẩm tết nguyên 
đán và các lễ hội đầu xuân.

- Vệ sinh, xử lý môi trường, tẩy uế chuồng trại, 
chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đàn gia súc, gia cầm đề 
phòng các bệnh dễ mắc trong mùa đông như bệnh 
hô hấp.

- Chuẩn bị phương tiện, vật tư phòng chống rét 

cho đàn vật nuôi; dự trữ thức ăn cho gia súc trong 
mùa hanh khô.

- Tiêm phòng bổ sung vắc xin cho đàn gia súc, gia 
cầm. Tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng đề phòng các 
bệnh về đường hô hấp trong vụ đông.

- Vệ sinh tiêu độc chuồng trại chăn nuôi, các cơ sở 
giết mổ chế biến động vật, sản phẩm động vật, các 
ổ dịch cũ nơi thu gom rác thải… đề phòng dịch Cúm 
gia cầm, dịch Tai xanh tái phát. 

3. Thủy sản
- Nuôi vỗ béo giai đoạn 1 đối với cá Mè trắng, Mè 

hoa,Trắm cỏ. Nuôi vỗ Ba ba.
- Thu hoạch thương phẩm đối với 1 số loài chịu 

lạnh kém : Rô phi, rô đồng, cá lóc, cá chim trắng, 
tôm càng xanh.

- Chuẩn bị phương án phòng chống rét cho 1 số 
loài cá, tôm: Chim trắng, Rô phi, Tôm càng xanh, cá 
quả, ...

- Tiếp tục các biện pháp phòng bệnh cho cá.
4. Thủy lợi
Tiếp tục cung cấp nước tưới cho cây trồng vụ 

đông, coi trọng chất lượng nước cho các điểm nuôi, 
ương thủy đặc sản, hỗ trợ chống rét bằng các biện 
pháp dẫn tháo nước khoa học trước các đợt rét. Xây 
dựng phương án chống hạn vụ đông xuân, thực hiện 
điều tiết nước trên các kênh chính, tưới luân phiên, 
tránh xảy ra hạn cục bộ do điều hành không kịp thời, 
hợp lý. Tổng kết rút kinh nghiệm công tác phòng 
chống thiên tai. Tổ chức thực hiện làm thủy lợi nội 
đồng nạo vét, tu bổ bờ kênh mương, lắp đặt các trạm 
bơm dã chiến. Chủ động giữ nước trong các kênh tiêu 
lớn để hỗ trợ nguồn nước tưới trong mùa khô./.

TTKN 
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có thể xem tóm tắt ở bảng sau để áp dụng:
Khối lượng gà nuôi đại trà và mật độ gà cần thiết 

để cho kết quả trung bình

Tuần tuổi
Khối lượng 
gà (kg/con)

Mật độ trung bình
Tối thiểu Tối đa

1 0,045 - 0,2 30-35 35-40
2 0,4 - 0,6 15-20 12-25
3 0,8 - 1 12-14 12-15
4 1,5 – 1,8 8-12 10-12
5 2 – 2,4 6-7 6-8
6 2,5 – 2,8 5-7 6-8
7 3,2 – 3,6 3-4 4-5

Đối với gà hướng trứng cần có điều kiện vận động 

hơn nên dưới 42 ngày tuổi có thể nuôi như gà thịt 
nhưng từ 42-110 ngày tuổi chuyển giai đoạn sang gà 
dò và chỉ nên nuôi 6-9 con/m2 và sau 120 ngày số 
gà trên 1m2 giảm xuống 4-6 con và khi vào đẻ đảm 
bảo 4-5 con/m2. Trong chăn nuôi gà hướng thịt nếu 
bạn có trình độ tay nghề khá, bạn có thể tăng số đầu 
con/m2 để tiết kiệm các chi phí như chuồng trại, ánh 
sáng, lao động và chất độn chuồng,… Gà từ 1-6 tuần 
tuổi và vào mùa đông, bạn có thể tăng thêm 2-3 con/
m2 và nếu mùa nóng thì bạn phải giảm số đầu con 
đi 3-4 con/m2. Đối với gà siêu thịt từ 35-45-50 ngày 
tuổi, chỉ nên nuôi tối đa 4-5 con/m2./.

Theo tài liệu hỏi và đáp dành cho 
cán bộ thú y và người chăn nuôi 

xác động thực vật, thức ăn dư thừa, mùn bã hữu cơ.
- Không nuôi cá với mật độ quá dày.
- Định kỳ bổ sung Vitamin C bằng cách trộn vào 

thức ăn cho cá ăn với liều lượng 200 – 300 g/100kg 
thức ăn.

- Trước khi thả cá nên tắm cho cá giống bằng 

nước muối nồng độ 2 – 3% trong 5 – 10 phút.
- Khi cá bị nấm thủy mi cần tắm cho cá trong 

khoảng 30 phút bằng dung dịch Formalin với nồng 
độ 200 – 250ml/m3.

Theo Tạp chí Thủy sản
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VIỆT NAM TĂNG MẠNH NHẬP KHẨU THUỐC TRỪ SÂU TỪ ẤN ĐỘ
* Thị trường thế giới

Tuần qua, giá xăng dầu đã điều chỉnh tăng lên mức 
cao nhất trong vòng 7 năm qua. Trong bối cảnh dịch 
bệnh Covid- 19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp 
đang gây ra nhiều khó khăn cho sản xuất kinh doanh và 
đời sống, sinh hoạt của người dân.

Giá cả các mặt hàng lương thực tại các chợ trên địa 
bàn Hà Nội tuần qua có giá bán dao động như sau: Gạo 
tám Thái có giá từ 18.000 – 20.000đ/kg, gạo Điện Biên, 
Hải Hậu dao động từ 16.000 - 17.000 đ/kg, gạo nếp cái 
hoa vàng giá dao động từ 26.000 - 28.000 đ/kg. Giá các 
mặt hàng đầu đỗ phổ biến như sau: Đậu xanh có vỏ 
giá dao động từ 42.000 – 45.000đ/kg, lạc nhân già từ 
55.000 – 60.000đ/kg.

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Giá lợn hơi xuất 
chuồng trên thị trường những ngày qua tiếp tục đi ngang 
ở mức từ 46.000 – 49.000đ/kg. Tại các chợ, mặt hàng 
thịt lợn bán lẻ có giá phổ biến như sau: Thịt mông sấn 
có giá từ 90.000 – 95.000đ/kg, thịt ba chỉ giá 100.000 – 
110.000đ/kg; xương sườn có giá 110.000 – 120.000đ/
kg. Thịt bò có giá từ 250.000- 280.000đ/kg; gà ta hơi có 
giá dao động từ 100.000 – 120.000đ/kg, vịt nguyên con 
làm sẵn giá bán dao động từ 70.000 – 75.000đ/kg, ngan 
nguyên con làm sẵm có giá từ 80.000 – 85.000đ/kg. Giá 
bán lẻ các mặt hàng trứng trên thị phổ biến như sau: 
Trứng gà ta có giá 40.000đ/chục, trứng gà Ai Cập có giá 
từ 22.000 – 25.000đ/chục, trứng vịt có giá từ 25.000-
30.000 đ/chục; Bên cạnh đó giá bán các mặt hàng thủy 
sản sản ổn định. Cá chép từ 55.000 – 60.000đ/kg, cá 
trắm giá dao động từ 60.000 – 65.000đ/kg, ngao có giá 
20.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Sau nhiều ngày 
tăng giá, tuần qua, giá nhiều mặt hàng rau  xanh đã có 
tín hiệu “hạ nhiệt” so với tuần trước trung bình khoảng 
5.000đ/kg, tuy nhiên mức giá bán vẫn ở mức cao, đặc 
biệt là các loại rau ăn lá và rau gia vị. Cụ thể rau cải 
ngồng có giá từ 20.000 – 25.000đ/kg, rau cải mơ có 
giá từ 25.000 – 30.000đ/kg (giảm 5.000đ/kg so với 
tuần trước), rau muống, mùng tơi có giá từ 8.000 – 
10.000đ/mớ, cà chua có giá  20.000 -25.000đ/kg, su 
hào giá 10.00 – 15.000đ/củ. Các loại rau gia vị như 
rau mùi, hành lá, răm, thì là,..đã tăng gấp 2, gấp 3 
lần so với cùng thời điểm tháng trước. Nguyên nhân 
khiến giá rau xanh tăng cao trong những ngày qua là 
do ảnh hưởng của mưa kéo dài, nhiều diện tích rau bị 
hư hại, trong khi diện tích rau vụ đông lại chưa cho thu 
hoạch nên sản lượng rau sụt giảm mạnh. Đối với mặt 
hàng  trái cây có giá như sau: Quýt Sài Gòn, cam sành 
có giá từ 35.000 – 40.000 đ/kg; Dưa hấu miền Nam có 
giá 20.000đ/kg, ổ có giá 20.000đ/kg, xoài cát chu giá 
40.000 – 45.000đ/kg,..

Về vật tư nông nghiệp: Nhu cầu sử dụng phân bón 
cho cây trồng thời điểm này không cao, trong khi trên 
thị trường giá nhiều mặt hàng phân bón vẫn tiếp tục 
tăng so với thời điểm trước đó, do chi phí vận chuyển 
vẫn tiếp tục tăng cao. Tại một số đại lý giá một số mặt 
hàng phân bón đang dao động như sau: Đạm urê ngoại 
có giá từ 15.000 – 16.000 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá 
bán 5.500 – 6.000 đ/kg, Kali giá 14.000 - 15.000 đ/kg; 
lân Văn Điển có giá 5.000 đ/kg./.

NB (TH)

Thuốc trừ sâu nhập khẩu vào nước ta vẫn tăng mạnh 
trong 9 tháng đầu năm nay, trong đó tăng rất mạnh từ 
thị trường Ấn Độ.

Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu 
thuốc trừ sâu và nguyên liệu về Việt Nam trong 9 tháng 
năm 2021 đạt gần 649,6  triệu USD, tăng 22,2% so với 
cùng kỳ năm 2020.

Trung Quốc là thị trường chủ yếu cung cấp thuốc 
trừ sâu và nguyên liệu cho Việt Nam. Nhập khẩu thuốc 
trừ sâu từ Trung Quốc đạt gần 290,34 triệu USD trong 
9 tháng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Thuốc trừ 
sâu Trung Quốc chiếm 44,7 % trong tổng kim ngạch 

nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ Ấn Độ 

đạt 79,63 triệu USD, tăng rất mạnh 41,9% so với cùng 
kỳ, chiếm 13,3% trong tổng kim ngạch.

Nhập khẩu thuốc trừ sâu từ thị trường Singapore 
trong 9 tháng đạt 51,24 triệu USD, tăng 16,8% so với 
cùng kỳ năm trước, chiếm 7,9% trong tổng kim ngạch.

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam 
nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ tất cả các 
thị trường chủ đạo đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ 
năm 2020./.

Theo nongnghiep.vn 

Từ năm 2018, người dân xã Khánh Thượng 
(huyện Ba Vì) bắt đầu đưa cây cam vào trồng trên 
những diện tích đất đồi gò. Cuối năm nay, bà con sẽ 
được thu hái những trái ngọt đầu tiên sau nhiều năm 
chăm bẵm. 

Là địa phương vùng dân tộc miền núi, đời sống 
kinh tế của đồng bào dân tộc Mường xã Khánh 
Thượng gặp khá nhiều khó khăn. Ông Đặng Quang 
Quý ở thôn Gò Đá Chẹ cho biết, trước đây gia đình 
chỉ trông vào những diện tích trồng sắn hoặc dong 
giềng. Tuy nhiên, thu nhập mang lại không cao. 

Từ năm 2018, được sự hỗ trợ của chính quyền 
địa phương, ông Quý bắt tay vào trồng cam. Quy tụ 
đất của một số hộ lân cận và họ hàng được gần 2 ha, 
ông đầu tư cây giống, chăm sóc với sự hướng dẫn 
của cán bộ khuyến nông cơ sở. Điều đáng mừng khi 
những diện tích cam của gia đình ông Quý hiện phát 
triển khá tốt; dự kiến cho mùa bội thu.

Chị Đinh Thị Hạnh - Cán bộ khuyến nông xã 
Khánh Thượng cho biết, ngoài hộ ông Quý, trên địa 
bàn xã còn hàng chục gia đình khác cũng đã chuyển 
đổi đất canh tác sắn, dong giềng sang trồng cam. 

Toàn xã hiện có khoảng 25 ha trồng cam, trong đó 
có hơn 20 ha sẽ cho thu hoạch trong những tháng 
cuối năm 2021. 

“Do chưa thu hoạch vụ nào nên hiện chúng tôi 
chưa thể kết luận về giá trị của cây cam. Tuy nhiên, 
đánh giá quá trình sinh trưởng, phát triển những 
năm qua cho thấy cây cam phù hợp với điều kiện thổ 
nhưỡng và khí hậu tại xã Khánh Thượng. Cây sinh 
trưởng, phát triển tốt, ít bị sâu bệnh. Đồng thời, tỷ lệ 
đậu quả cao…” - chị Hạnh chia sẻ.

Với sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, 
một số diện tích trồng cam của các hộ dân xã Khánh 
Thượng đã chuyển đổi sản xuất sang tiêu chuẩn Viet-
GAP. Đây là bước chuyển nhận thức, bước đi làm tiền 
đề để địa phương phát triển cam thành sản phẩm 
OCOP và mở rộng đầu ra cho loại trái cây này.

Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng Hoàng Văn Chìu 
cho biết, trước khi cây cam bén rễ trên mảnh đất này, 
địa phương đã phát triển gần 150 ha các loại cây ăn 
quả khác như: Bưởi, mít, chuối… Nhìn chung các loại 
cây ăn quả đều cho năng suất tốt, góp phần nâng 
cao thu nhập cho người dân, giúp giảm nhanh tỷ lệ 
hộ nghèo trên địa bàn qua từng năm…

Sự phát triển tốt của cây cam giúp nhiều nông 
hộ nơi đây có thêm hy vọng mới để nâng cao thu 
nhập. Tuy nhiên, để cây cam mang lại giá trị ổn định 
và bền vững, chính quyền và nhân dân địa phương 
mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của 
các cấp, ban ngành, nhất là trong việc phát triển cam 
trở thành sản phẩm OCOP chủ lực và tìm kiếm đầu ra 
cho loại trái cây này./.

NT (Theo KTĐT)

GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

HUYỆN BA VÌ: TRÁI CAM BÉN RỄ TRÊN ĐẤT ĐỒI GÒ

đến đặt hàng. Những ngày cuối năm, cơ sở đang tất 
bật sản xuất kẹo để phục vụ nhu cầu của người dân. 
Vào tháng cao điểm gần tết, sản lượng tiêu thụ kẹo 
lên tới gần 10 tấn/tháng.  

Năm 2017, cơ sở đã được Phòng Kinh tế huyện 
Phú Xuyên cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Đặc biệt, 
năm 2019 sản phẩm kẹo dồi, kẹo lạc của cơ sở sản 
xuất Chiến Tấn đã được UBND Thành phố Hà Nội cấp 
giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. 

Khách hàng có nhu cầu liên hệ: 
Cơ sở sản xuất Chiến Tấn
Địa chỉ: Thôn Cổ Hoàng, xã Hoàng Long, huyện 
Phú Xuyên, Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Gấm
SĐT: 0977.308.038

Nguyễn Thúy
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TT
Mặt hàng 

và
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ 
Trung 
Tâm
Đông 
Anh

Chợ 
Tả

Thanh
Oai

Thanh 
Trì

1
Lúa 

Khang Dân
Loại 1 9.500 8.500 8.000 7.500 8.000 9.000 9.000 8.000 8.200

2
Gạo 

Khang Dân
Loại 1 12.000 12.500 12.000 12.000 14.000 12.000 13.000 12.000 12.000 12.000

3 Gạo bắc thơm Loại 1 16.000 17.000 17.000 15.000 15.000 15.000 20.000 15.000 15.000 15.500

4 Gạo Xi 23 Loại 1 13.000 13.500 14.000 13.500 14.000 13.000 15.000 13.000 14.000 14.000

5
Gạo 

Điện Biên
Loại 1 16.000 17.000 19.000 17.000 17.000 16.000 20.000 18.000 17.000 17.000

6 Gạo Hải Hậu Loại 1 20.000 17.000 19.000 18.000 16.000 15.500 20.000 17.000 17.000 16.500

7 Gạo tám Thái Loại 1 20.000 20.000 19.000 20.000 18.000 17.000 22.000 18.000 18.000 19.000

8
Gạo nếp cái 
hoa vàng

Loại 1 27.000 26.000 25.000 25.000 27.000 24.000 32.000 26.000 28.000 25.000

9 Gạo nếp cẩm Loại 1 32.000 31.000 30.000 30.000 32.000 30.000 32.000 31.000

10 Đậu tương Loại 1 29.000 29.000 25.000 26.000 27.000

11
Đậu xanh 

có vỏ
Loại 1 48.000 46.000 48.000 45.000 40.000 45.000 50.000 42.000 40.000 50.000

12 Lạc nhân Loại 1 55.000 60.000 60.000 50.000 50.000 50.000 60.000 50.000 50.000 60.000

13 Đậu đen Loại 1 55.000 50.000 55.000 52.000 50.000 45.000 52.000 50.000 45.000 52.000

14 Ngô hạt Loại 1 10.000 8.500 8.000 8.500 8.500 8.800 8.000 8.000 8.000 9.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Ngày 08 tháng 11 năm 2021 TT
Mặt 

hàng và
quy cách

ĐVT
Mê 

Linh
Hà 

Đông
Sơn
Tây

Ứng 
Hoà

Đan
Phượng

Thường
Tín

Từ
Liêm

Long 
Biên

Đông 
Anh

Thanh 
Trì

1
Đạm urê 

ngoại
đ/kg 15.500 17.000 16.000 17.000 16.500 15.000 16.500 16.500 16.000 15.500

2
NPK 

5.10.3
Văn Điển

đ/kg 6.000 6.000 5.500 6.500 5.500 6.000 5.500 6.000 5.500 5.500

3 Kali đ/kg 15.000 15.000 15.500 15.000 15.000 15.000 15.500 15.000 15.000 14.500

4
Lân 

Văn Điển
đ/kg 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.500 4.800 5.000 5.000 5.000

5
Lúa giống
Khang dân

đ/kg 20.000 20.000 15.000 18.000 23.000 16.000 18.000 15.000

6
Lúa giống 
Thiên ưu 8

đ/kg 30.000 33.000 20.000 22.000

7
Lúa giống
Bắc thơm

đ/kg 25.000 22.000 22.000 23.000 23.000

8
Lúa 

nếp 97
đ/kg 27.000 20.000 22.000 25.000 23.000

9
Giống cây 
mít siêu 

sớm
đ/cây 40.000 40.000 55.000 50.000 50.000 60.000 60.000 45.000 45.000 40.000

10
Giống cây 
Xoài (Cát, 
Đài Loan)

đ/cây 25.000 45.000 40.000 35.000 65.000 35.000 50.000 35.000 35.000 30.000

11
Giống cây 
Na Thái

đ/cây 40.000 25.000 35.000 65.000 35.000 45.000 35.000 35.000 30.000

12
Giống cây 
bưởi Diễn

đ/cây 20.000 35.000 20.000 25.000 50.000 35.000 35.000 20.000 20.000 22.000

13
Cây chanh 

tứ quý, 
không hạt

đ/cây 17.000 25.000 50.000 20.000 35.000 25.000 25.000 25.000

14
Ổi Đài 
Loan

đ/cây 20.000 20.000 30.000 50.000 20.000 35.000 15.000 15.000 15.000

15
Nhãn

chín muộn
đ/cây 40.000 50.000 35.000 40.000 35.000 40.000 25.000 30.000 25.000

16
Lợn giống
(7-8kg)

đ/con 1.150.000 1.200.000 1.200.000 1.000.000 1.300.000

17
Vịt giống 

lai bơ
đ/con 12.000 9.500 12.000 8.000 10.000 15.000 5.000 8.500 12.000

18
Giống 

ngan Pháp
đ/con 14.000 10.000 14.000 13.000 9.000 14.000 14.000

19
Giống 
gà con 

lông màu
đ/con 10.000 11.000 8.000 7.000 10.000 12.000 5.000 9.500 12.000

20
Giống Gà 
con trứng

đ/con 14.000 13.000 15.000 13.000 13.000 13.000 22.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; 
CÂY, CON GIỐNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 08 tháng 11 năm 2021
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TT
Mặt hàng 

và
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ
Hà 

Đông

Chợ
Nghệ
Sơn
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ
Vồi

Thường
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
Nam 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm
Long 
Biên

Chợ 
Trung 
Tâm
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 

Oai
Thanh 

Trì

1
Thịt lợn 

mông sấn
Loại 1 80.000 100.000 90.000 85.000 80.000 70.000 100.000 100.000 80.000 100.000

2
Thịt lợn 
nạc thăn

Loại 1 95.000 110.000 100.000 90.000 110.000 90.000 110.000 110.000 90.000 110.000

3
Thịt lợn
 ba chỉ

Loại 1 100.000 120.000 110.000 100.000 120.000 90.000 120.000 120.000 100.000 120.000

4 Thịt bò thăn Loại 1 280.000 270.000 260.000 250.000 270.000 250.000 270.000 260.000 270.000 270.000

5
Thịt bò 
mông

Loại 1 260.000 260.000 250.000 240.000 270.000 240.000 260.000 250.000 260.000 250.000

6 Gà ta hơi Loại 1 110.000 125.000 110.000 100.000 110.000 100.000 130.000 120.000 110.000 100.000

7
Gà ta 

nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 150.000 150.000 140.000 135.000 150.000 145.000 160.000 150.000 130.000 130.000

8
Gà công 

nghiệp hơi
Loại 1  35.000 30.000 40.000 35.000 32.000 40.000

9
Gà CN 

nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 60.000 60.000 55.000 60.000 60.000 50.000 65.000 65.000 60.000 60.000

10 Vịt hơi Loại 1 50.000 50.000 47.000 45.000 47.000 44.000 53.000 50.000 52.000 48.000

11
Vịt nguyên 
con làm sẵn

Loại 1 70.000 75.000 70.000 70.000 75.000 65.000 75.000 70.000 75.000 70.000

12 Ngan hơi Loại 1 55.000 60.000 60.000 58.000 55.000 55.000 65.000 65.000 60.000 58.000

13
Ngan 

nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 80.000 85.000 80.000 75.000 85.000 75.000 90.000 85.000 85.000 80.000

14
Trứng gà ta 

(quả)
Loại 1 3.800 4.000 3.500 3.500 3.800 3.500 4.200 4.000 3.800 3.500

15
Trứng vịt 

(quả)
Loại 1 2.800 3.000 3.000 2.800 2.800 2.500 3.200 3.000 3.000 3.000

16
Cá chép > 

1kg
Loại 1 60.000 60.000 50.000 55.000 60.000 55.000 65.000 60.000 60.000 55.000

17
Cá trắm > 

2kg
Loại 1 60.000 65.000 55.000 60.000 65.000 60.000 70.000 65.000 65.000 65.000

18 Cá quả Loại 1 100.000 120.000 100.000 120.000 120.000 130.000 150.000 120.000 110.000 110.000

19 Ngao Loại 1 18.000 20.000 20.000 18.000 20.000 18.000 25.000 20.000 20.000 20.000

20 Tôm sú Loại 1 650.000 700.000 600.000 650.000 650.000 550.000 560.000

21 Cua đồng Loại 1 150.000 200.000 160.000 180.000 200.000 170.000 220.000 160.000 160.000 180.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Ngày 08 tháng 11 năm 2021

TT
Mặt hàng 

và
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ
Hà 

Đông

Chợ
Nghệ
Sơn
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi

Thường
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
Nam 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm
Long 
Biên

Chợ 
Trung 
Tâm
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 

Oai
Thanh 

Trì

1 Cam sành Loại 1 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000 40.000 40.000 35.000 40.000

2 Dưa hấu 
Miền Nam Loại 1 25.000 30.000 25.000 25.000 25.000 22.000 30.000 30.000 25.000 25.000

3 Cam Cao 
Phong Loại 1 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 25.000 35.000 30.000 30.000 30.000

4 Xoài cát chu Loại 1 40.000 45.000 40.000 40.000 45.000 40.000 50.000 45.000 40.000 45.000

5 Dứa (quả) Loại 1 12.000 15.000 13.000 12.000 14.000 12.000 15.000 15.000 12.000 15.000

6 Ổi Loại 1 20.000 22.000 20.000 15.000 20.000 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000

7 Quýt Sài Gòn Loại 1 30.000 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000 45.000 40.000 35.000 40.000

8 Roi miền 
Nam Loại 1 45.000 50.000 45.000 40.000 40.000 40.000 50.000 45.000 50.000 50.000

9 Thanh long Loại 1 25.000 35.000 30.000 30.000 30.000 28.000 40.000 35.000 30.000 35.000

10 Đu đủ Loại 1 15.000 20.000 20.000 15.000 18.000 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000

11 Cà chua Loại 1 22.000 25.000 22.000 20.000 20.000 20.000 30.000 25.000 20.000 20.000

12 Bí đao Loại 1 20.000 18.000 18.000 18.000 20.000 18.000 22.000 20.000 18.000 20.000

13 Khoai tây Loại 1 18.000 17.000 18.000 18.000 18.000 16.000 22.000 17.000 18.000 17.000

14 Rau cải ngọt Loại 1 25.000 25.000 20.000 20.000 25.000 25.000 35.000 25.000 25.000 25.000

15 Rau muống 
(mớ) Loại 1 7.000 8.000 8.000 7.000 7.000 6.000 10.000 8.000 7.000 7.000

16 Rau mùng tơi Loại 1 8.000 10.000 8.000 8.000 8.000 7.000 10.000 8.000 10.000 8.000

17 Dưa chuột Loại 1 25.000 28.000 25.000 22.000 25.000 22.000 30.000 25.000 20.000 25.000

18 Bắp cải Loại 1 18.000 18.000 16.000 17.000 17.000 16.000 20.000 20.000 18.000 17.000

19 Mướp hương Loại 1 18.000 18.000 17.000 16.000 18.000 16.000 20.000 20.000 18.000 18.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) Loại 1 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 5.000 5.000

21 Hoa ly hồng 
(cành) Loại 1 25.000 30.000 30.000 25.000 25.000 27.000 30.000 30.000 28.000 30.000

22 Hoa cúc vàng 
(bông) Loại 1 4.000 5.000 5.000 5.000 6.000 5.000 6.000 6.000 5.000 5.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 08 tháng 11 năm 2021
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TT Mặt hàng và quy cách Loại Lào Cai Bắc Giang Hải Phòng

1 Thóc tẻ (KD, Q5) Loại 1 8.000 7.500 8.000

2 Đậu tương Loại 1 26.000 28.000 28.000

3 Đậu xanh tách vỏ Loại 1 50.000 50.000 50.000

4 Lạc nhân Loại 1 50.000 50.000 55.000

5 Miến dong Loại 1 65.000 65.000 65.000

6 Thịt lợn hơi Loại 1 46.000 47.000 48.000

7 Thịt mông sấn Loại 1 100.000 95.000 95.000

8 Gà ta hơi Loại 1 120.000 90.000 95.000

9 Vịt hơi Loại 1 55.000 47.000 48.000

10 Thịt bò thăn Loại 1 260.000 250.000 250.000

11 Trứng gà ta (quả) Loại 1 4.000 3.500 3.500

12 Trứng chim cút (10 quả) Loại 1 5.000 4.000 5.000

13 Dưa hấu Miền Nam Loại 1 25.000 25.000 25.000

14 Lê Loại 1 30.000 30.000 30.000

15 Dưa vàng Loại 1 40.000 40.000 40.000

16 Cà rốt Loại 1 15.000 15.000 15.000

17 Hành tây Loại 1 17.000 17.000 17.000

18 Chanh (quả tươi) Loại 1 25.000 25.000 25.000

19 Hành củ ta khô Loại 1 60.000 60.000 60.000

20 Tỏi ta khô Loại 1 60.000 60.000 60.000

21 Su hào (củ) Loại 1 8.000 8.000 10.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 08 tháng 11 năm 2021 NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH 
Hoàng Chiến Thắng

Đại diện: 
Nguyễn Anh Chiến

Xã Đông Hội, 
huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0983848986

Chuyên cung sản phẩm bánh vừng dừa. 
Sản phẩm đạt TOP4 danh hiệu hàng 
Việt Nam được người tiêu dùng yêu 
thích năm 2021.

2

Cơ sở sản xuất giò chả 
Hợi Thương 
Đại diện: 

Nguyễn Doãn Hợi

Xã Sài Sơn, 
huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT: 0916128839

Chuyên cung cấp sản phẩm chả sụn. Sản 
phẩm đạt TOP4 danh hiệu hàng Việt Nam 
được người tiêu dùng yêu thích năm 2021.

3

Cơ sở sản xuất tinh bột 
nghệ khô Bà Bé

Đại diện:
Phùng Khắc Kiên

Xã Dương Xá, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 0369118109

Chuyên cung cấp sản phẩm tinh dầu cây 
mùi già. Sản phẩm đạt TOP4 danh hiệu 
hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu 
thích năm 2021.

4

Hộ kinh doanh 
Đỗ Văn Cường

Đại diện:
Trịnh Kim Thư

Xã Vân Hà, 
huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0975824248

Chuyên cung cấp sản phẩm điêu khắc lan 
hồ điệp, chúa sơn lâm. Sản phẩm đạt TOP4 
danh hiệu hàng Việt Nam được người tiêu 
dùng yêu thích năm 2021.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hợp tác xã Dịch vụ 
nông nghiệp Đông Xuân

Đại diện:
 Trần Ngọc Liên

Xã Đông Xuân,
huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

ĐT: 0987605134

Chuyên sản xuất và cung cấp rau an toàn 
các loại … Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

2

Hợp tác xã 
nông nghiệp Vân Nam

Đại diện:
Doãn Văn Thắng

Xã Vân Nam, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0912881963

Chuyên cung cấp chuối tiêu hồng… Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm 
OCOP.

3

Hợp tác xã rau quả 
Hồng Thái
Đại diện: 

Lê Đức Trịnh

Xã Hồng Thái, 
huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0982785291

Chuyên cung cấp măng tây và các loại 
rau củ quả khác. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

4

Hội chăn nuôi và tiêu 
thụ gà đồi Sóc Sơn

Đại diện: 
Nguyễn Văn Đông

Xã Nam Sơn, 
huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0988523902

Chuyên cung cấp gà thịt thương phẩm. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Cửa hàng kinh doanh gạo

Đại diện: 
Đỗ Thị Thu Hương 

Xã Ngọc Mỹ, 
huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0989116279

Chuyên cung cấp gạo các loại đảm bảo 
chất lượng.

2

Cửa hàng kinh doanh 
thức ăn chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Thị Hồng

Xã Tiền Yên, 
huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0978721982

Chuyên cung cấp thức ăn chăn nuôi các 
loại đảm bảo chất lượng.

3

Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Nguyễn Văn Cương

Xã Vân Côn, 
huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 02433990333

Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân 
bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo 
chất lượng.

4

Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Ngô Thị Huệ

Thị trấn Phùng, 
huyện Đan Phượng, 

Hà Nội 
ĐT: 0387675757

Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, 
hạt giống các loại đảm bảo chất lượng.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ trồng ngô nếp

Đại diện: 
Nguyễn Cao Bẩy

Xã Tiền Yên, 
huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 02433845680

Cung cấp sản phẩm ngô nếp phục vụ địa 
bàn huyện Hoài Đức và một số khu vực 
lân cận.

2
Hộ trồng bưởi Diễn

Đại diện: 
Đỗ Hữu Huy 

Xã Liên Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0983657817

Cung cấp sản phẩm quả bưởi Diễn với số 
lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Phúc 
Thọ và một số khu vực lân cận.

3
Hộ trồng bưởi Tam Vân 

Đại diện: 
Đỗ Văn Hải

Xã Xuân Đình, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0948287464

Cung cấp sản phẩm bưởi Tam Vân với số 
lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Phúc 
Thọ và một số khu vực lân cận.

4
Hộ trồng rau an toàn

Đại diện: 
Hoàng Thị Yến

Xã Thanh Đa, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0975970284

Cung cấp sản phẩm rau an toàn các loại 
với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện 
Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ chăn nuôi 

Đại diện:
Nguyễn Thị Chiên

Xã Hòa Thạch, 
huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0973185663

Cung cấp sản phẩm trứng gà các loại với 
số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện 
Quốc Oai và một số khu vực lân cận. 

2
Hộ chăn nuôi 

Đại diện:
Nguyễn Trọng Khoa

Xã Nghĩa Hương, 
huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0374569229

Cung cấp sản phẩm gà thịt với số lượng 
lớn phục vụ trên địa bàn huyện Quốc Oai 
và một số khu vực lân cận.

3
Hộ chăn nuôi 

Đại diện:
Nguyễn Quang Lô

Xã Hòa Thạch, 
huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0975 878 248

Cung cấp sản phẩm trứng gà với số lượng 
lớn phục vụ trên địa bàn huyện Quốc Oai 
và một số khu vực lân cận.

4

Hộ chăn nuôi trồng 
thủy sản
Đại diện:

Nguyễn Văn Dương

Xã Tuyết Nghĩa, 
huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0984 619 656

Cung cấp sản phẩm vịt thương phẩm với 
số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện 
Quốc Oai và một số khu vực lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
HTX cam sành Lục Yên

Đại diện: 
Hoàng Thuyết Lập

Xã Khánh Hòa, 
huyện Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái 
ĐT: 0985652966

Cung cấp sản phẩm cam sành Lục Yên, 
khoai tím Lục Yên. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

2

HTX Thanh niên 
Lâm Thượng

Đại diện: 
Phạm Hải Chiều

Xã Lâm Thượng, 
huyện Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái 
ĐT: 0385805808

Chuyên cung cấp sản phẩm măng mai 
Lâm Thượng, xúc xích thỏ. Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

3

HTX xây dựng và dịch 
vụ  nông nghiệp tổng 

hợp Mù Cang Chải
Đại diện: 

Nguyễn Văn Toản

Xã Dế Xu Phình, 
huyện Mù Cang Chải, 

tỉnh Yên Bái 
ĐT: 0919520344

Chuyên cung cấp sản phẩm mật ong hoa 
tự nhiên Mù Cang Chải. Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

4

HTX dịch vụ nông 
nghiệp Púng Luông 

Đại diện: 
Lù A Cầu

Xã Púng Luông, 
huyện Mù Cang Chải, 

tỉnh Yên Bái
ĐT: 0942046504

Chuyên cung cấp sản phẩm chè Shan 
tuyết  Púng Luông. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.


